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 MÔN LỊCH SỬ  7
I.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm lược nhanh chóng thất bại? 
Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? 
Câu 3. Bằng kiến thức lịch sử đã học về  cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1428-1527), em hãy: 
a. Đánh giá vai trò của Lê Lợi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 
b. Nét độc đáo nhất trong cách đánh giặc của nghĩa quân Lam Sơn là gì? 
Câu 4 Từ việc sưu tầm tư liệu sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn (khoảng 5 câu) giới thiệu về một di tích đền tháp Chăm-pa được xây dựng trong giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.?
II PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Về chính trị, nhà Trần tiếp tục củng cố chế độ
A. trung ương tập quyền.		                 B. phong kiến phân quyền.
C. quân chủ lập hiến.                                  D. quân chủ đại nghị.
Câu 2. Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần (1226 - 1400) có tên là
	[bookmark: _GoBack]A. Hình thư.
	B. Quốc triều hình luật.

	C. Hồng Đức.
	D. Hoàng triều luật lệ.


Câu 3. Năm 1400, Hồ Quý Ly lập ra triều Hồ đặt tên nước là 
	A. Đại Ngu.
	B. Đại Việt.

	C. Đại Cồ Việt.
	D. Việt Nam.


Câu 4. Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427), người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chủ tướng là
	A. Lê Ngân.
	B. Lê Lai.

	C. Lê Sát.
	D. Trần Nguyên Hãn.


Câu 5. Chiến thắng đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, kết thúc chiến tranh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) là
A. Ngọc Hồi – Đống Đa. 			       B. Tốt Động, Chúc Động.
C. Tân Bình, Thuận Hóa.		                 D. Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 6. Nhà Lê sơ (1428 – 1527) chia ruộng đất công làng xã cho nông dân thông qua chính sách 
A. quân điền.				       B. lộc điền.
C. điền trang, thái ấp.			       D. thực ấp, thực phong.
Câu 7. Lực lượng sản xuất chính trong xã hội nước ta thời Lê sơ (1428 – 1527) là
	A. nô tì.
	B. nông dân.

	C. thương nhân.
	D. thợ thủ công.




Câu 8. Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI, tôn giáo có vị trí quan trọng nhất ở Chăm-pa là
A.Phật giáo                                                       B.Hin đu giáo
C. Nho giáo                                                      D. Hồi giáo
Câu 9. Vị vua đầu tiên của nhà Trần là
A. Trần Quốc Tuấn                                               B. Trần Cảnh
C.Trần Thủ Độ                                                      D. Trần Khánh Dư.
Câu 10. Dưới thời Trần đất nước chia làm mấy Lộ?
A. 10 lộ                                                                   B. 11 lộ
C. 12 lộ                                                                   D. 13 lộ
Câu 11: Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?
A. Vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý
B. Thời Trần Phật giáo trở thành quốc giáo
C. Phật giáo suy yếu nhanh chóng
D. Nhà Trần cấm truyền bá đạo phật.
Câu 12. Năm 1400, triều đại nào được thành lập?
A.  Nhà Lý                                                             B. Nhà Trần
C. Nhà Tiền Lê                                                      D. Nhà Hồ
Câu 13. Chiến thắng tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là
A. Chi Lăng-Xương Giang		        B. Bạch Đằng năm 938
C. Ngọc  Hồi-Đống Đa                                 D. Rạch Gầm-Xoài Mút
Câu 14: Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:
A.Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch
B.. Tập trung các ngành nghề thủ công
C.. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán
D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa
Câu 15: Tầng lớp nào chiếm đại bộ phận dân cư trong xã hội nước ta thời Lê Sơ?
A. Nông dân					B. Thợ thủ công
C. Thương nhân				D. Nô tì
Câu 16: Vùng đất phía nam, Vương triều Vi- giay- a của Chăm –pa được thành lập vào thời gian nào?
A. Năm 938                B. Năm 988        C. Năm 1220         D. Năm 1305
Câu 17. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố sau:
“Từng phen khóc lóc theo cha,
Rồi đem nợ nước, thù nhà ra cân,
Núi Lam Sơn tìm giúp minh quân,
Bình Ngô đại cáo bút thần ra tay?”
A. Lê Lợi.                                                                  B. Nguyễn Trãi.
C. Lê Sát.                                                                   D. Nguyễn Xí.
Câu 19. Đại thành toán pháp là tác phẩm nổi tiếng của
A. Lê Quý Đôn.                                                        B. Lương Thế Vinh.
C. Ngô Sỹ Liên.                                                        D. Nguyễn Trãi.
Câu 20. Lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông: “Một thước núi, một tấc sống của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần... Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tôi phải tru di” đã cho thấy điều gì?
A. Sự phát triển cường thịnh của nền kinh tế Đại Việt dưới thời Lê sơ.
B. Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia của nhà Lê sơ.
C. Đại Việt thời Lê sơ đã trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
D. Nhà Lê quyết tâm kháng chiến chống quân Minh, bảo vệ nền độc lập.
Câu 21. Tên nước Đại Ngu có nghĩa là gì? 
A. Niềm vui lớn.                                                          B. Chiến thắng lớn.
C. Đất nước thanh bình.                                              D. Đất nước vững mạnh.
Câu 22. Triều Hồ tồn tại trong bao nhiêu năm và mấy đời vua?
A. 6 năm và 2 đời vua.                                                   B. 7 năm và 2 đời vua.
C. 8 năm và 3 đời vua.                                                    D. 9 năm và 4 đời vua






